
Phụ lục
DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2017/TT-VPCP NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Điềm He)

ST
T Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực

hiện
Thời hạn hoàn

thành
A TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ (17 TTHC)
I TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (03 TTHC)

1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng Phát thanh

truyền hình và
Thông tin điện

tử

Phòng VH-XH Trước 31/5/20262 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò
chơi điện tử công cộng

II TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (02
TTHC)

4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (tại cấp xã) Văn bằng,
chứng chỉ Phòng VH-XH Trước 31/5/20265 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (tại cấp xã)

III TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng (03 TTHC)

6 Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà
đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập Quy hoạch

Phòng Kinh tế Trước 31/5/2026

7 Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà
đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập

8

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công
trình  không  theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín  ngưỡng,  tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
và nhà ở riêng lẻ

Hoạt động xây
dựng

IV TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp (03 TTHC)
9 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

Văn Phòng
HĐND&UBD xã Trước 31/5/2026
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10 Chứng thực chữ ký

Chứng thực11

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước
ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

V TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (03 TTHC)

12 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn     đã
đăng ký của hộ kinh doanh Thành lập và

hoạt động của
hộ kinh doanh

Phòng Kinh tế Trước 31/5/202613 Cấp lại  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,  cấp đổi  sang Giấy
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

14 Dừng thủ tục thực hiện đăng ký hộ kinh doanh
VI TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (03 TTHC)
15 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo trợ xã hội Phòng VH-XH Trước 31/5/202616 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

17 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh
phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Tổng cộng số lượng rà soát gồm 17 TTHC

Văn Phòng
HĐND&UBD xã Trước 31/5/2026
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